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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CÁC TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC
Căn cứ nghị định số 123-CP ngày 24-08-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ tạm thời về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. - Nay ban hành các tiêu chuẩn Nhà nước trong bảng kèm theo.

Điều 2. - Từng tiêu chuẩn Nhà nước, tùy theo hình thức ban hành, ngày có hiệu lực và phạm vi hiệu lực ghi trong bảng, phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả những ngành có liên quan.

 

	 
	KT. CHỦ NHIỆM
ỦY BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM




Lê Khắc


 
BẢNG KÊ TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC BAN HÀNH
	SỐ HIỆU
	TÊN GỌI CỦA TIÊU CHUẨN
	Hình thức ban hành
	Ngày có hiệu lực
	Phạm vi áp dụng

	TCVN 138-64
	Axit sunfric acquy
	Chính thức áp dụng
	1-4-1965
	Tất cả các ngành

	TCVN 139-64
	Các tiêu chuẩn để thử xi-măng. Phương pháp thử cơ lý.
	-
	1-1-1965
	-

	TCVN 140-64
	Xi măng. Phương pháp thử cơ lý
	-
	1-7-1965
	(Trừ địa phương)

	TCVN 141-64
	Xi măng. Phương pháp phân tích hoá học
	-
	-
	Tất cả các ngành

	TCVN 142-64
	Số ưu tiên và dãy số ưu tiên
	Khuyến khích áp dụng
	 
	 

	TCVN 143-64
	Mũi khoan xoắn ốc. Dãy phân cấp đường kính và dung sai theo đường kính
	Chính thức áp dụng
	1-1-1966
	-

	TCVN 144-64
	Then vát. Kích thước mặt cắt của then và rãnh
	-
	-
	-

	TCVN 145-64
	Then vát thường.
	-
	-
	-

	TCVN 146-64
	Then vát có đầu.
	-
	-
	-

	TCVN 147-64
	Then tiếp tuyến. Kích thước mặt cắt của then và rãnh.
	-
	-
	-

	TCVN 148-64
	Then tiếp tuyến cỡ lớn. Kích thước mặt cắt của then và rãnh.
	-
	-
	-

	TCVN 149-64
	Then lăng trụ. Kích thước mặt cắt của then và rãnh.
	-
	-
	-

	TCVN 150-64
	Then thường.
	-
	-
	-

	TCVN 151-64
	Then dẫn hướng.
	-
	-
	-

	TCVN 152-64
	Then bán nguyệt. Kích thước của then và rãnh.
	-
	-
	-

	TCVN 153-64
	Mối ghép then. Dung sai và lắp nghép
	-
	-
	-

	TCVN 154-64
	Chốt hình trụ
	-
	-
	-

	TCVN 155-64
	Chốt hình trụ có ren trong
	-
	-
	-

	TCVN 156-64
	Chốt côn
	-
	-
	-

	TCVN 157-64
	Chốt côn có ren trong
	-
	-
	-

	TCVN 158-64
	Chìa vặn dẹt. Yêu cầu kỹ thuật
	-
	-
	-

	TCVN 159-64
	Chìa vặn một đầu. Kích thước cơ bản
	-
	-
	-

	TCVN 160-64
	Chìa vặn hai đầu. 

Kích thước miệng
	-
	-
	-

	TCVN 161-64
	Chìa vặn hai đầu. 

Kích thước cơ bản
	-
	-
	-

	TCVN 162-64
	Chìa vặn một đầu thu gọn. Kích thước cơ bản
	-
	-
	-

	TCVN 163-64
	Chìa vặn điều chỉnh
	-
	-
	-


 

